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Phụ lục
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2009/QH12 CỦA QUỐC HỘI
 VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN,

 TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ)
__________
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN

PHỐI HỢP
	THỜI GIAN

HOÀN THÀNH
	SẢN PHẨM

	1
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, và đất đai tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; về đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:
	
	
	
	

	a)
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định               số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP. Trong đó quy định rõ: 

- Cơ chế phân cấp việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước;
- Đề xuất một đầu mối chịu trách nhiệm chính, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước;
- Việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước, của tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ có vốn góp vào doanh nghiệp khác.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Bộ Tài chính,               Bộ Tư pháp,            Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Quý II
năm 2010
	Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định  số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8             năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định                         số 132/2005/NĐ-CP

	b)
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2007/ND-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty  cổ phần
	Bộ Tài chính
	Các Bộ, ngành            có liên quan
	Quý II
năm 2010
	Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6   năm 2007

	c)
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Trong đó, có quy định về:
- Tỷ lệ đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính phù hợp với mô hình tập đoàn, tổng công ty nhà nước
- Tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước bảo đảm an toàn tài chính của tập đoàn, tổng công ty nhà nước
	Bộ Tài chính
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp
	Quý II
năm 2010
	Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định                         số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009

	d)
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Quý III

năm 2010
	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3             năm 2007

	đ)
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Quý IV

năm 2010
	Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định                         số 31/2005/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 3 

năm 2005 

	e)
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 ban hành Quy chế đấu thầu đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Quý IV

năm 2010
	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11              năm 2006 

	g)
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
	Bộ Tài chính
	Các Bộ, ngành           có liên quan
	Quý III

năm 2010
	Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định                 số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006

	2
	Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan
	Tháng 7 

năm 2011
	Đề án trình 

Chính phủ

	3
	Nghị định về quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
	Bộ Tài chính
	Bộ Tư pháp,               Bộ Kế hoạch               và Đầu tư
	Quý II
năm 2010
	Dự thảo Nghị định  

	4
	Rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư, cơ cấu tổ chức của các tập đoàn, tổng công ty 
	Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
	Bộ Kế hoạch         và Đầu tư,                    Bộ Tài chính
	Quý II
năm 2010
	Báo cáo Chính phủ

	5
	Sửa đổi, bổ sung điều lệ các tập đoàn kinh tế cho phù hợp với Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước
	Các tập đoàn               kinh tế
	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Quý I

năm 2010
	Dự thảo Điều lệ trình         Thủ tướng Chính phủ

	6
	Rà soát, phân tích, đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả của mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới              và Phát triển   doanh nghiệp
	Tháng 9
năm 2010
	Báo cáo Chính phủ

	7
	Sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế
	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
	Tháng 9
năm 2010
	Báo cáo sơ kết trình Chính phủ

	8
	Phương án sắp xếp đối với các tổng công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi; làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc để tổng công ty thua lỗ và đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật
	Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, các tổng công ty
	Bộ Tài chính,            Bộ Kế hoạch                và Đầu tư,               Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Tháng 5
năm 2010
	Phương án trình           Thủ tướng Chính phủ

	9
	Tổ chức, sắp xếp lại các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước để hình thành những tổng công ty nhà nước đủ mạnh chi phối nền kinh tế, có vị trí, vai trò ngày càng lớn, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới
	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

	Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng có liên quan
	Tháng 6

năm 2010
	Đề án trình           Chính phủ

	10
	Xác định ngành, lĩnh vực cần thiết có tập đoàn kinh tế hoặc tổng công ty nhà nước trong 5 năm, 10 năm tới
	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng có liên quan
	Tháng 6

năm 2010
	Báo cáo trình            Chính phủ

	11
	Tổng kết việc xử lý nợ trong khu vực doanh nghiệp nhà nước và tìm ra biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng nợ dây dưa, nợ chiếm dụng không lành mạnh. 
	Bộ Tài chính
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan
	Tháng 6

năm 2010
	Báo cáo tổng kết

trình Chính phủ

	12
	Đánh giá lại giá trị vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
	Bộ Tài chính
	Các cơ quan chức năng có liên quan
	Quý II 

năm 2010
	Đề án trình              Chính phủ

	13
	Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
	Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Tháng 3

năm 2010
	Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ

	14
	Quy định cụ thể chế độ báo cáo và công khai, minh bạch kết quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên cơ sở các tiêu chí được xác định rõ ràng 
	Bộ Tài chính
	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan
	Tháng 6

năm 2010
	Quyết định của          Thủ tướng Chính phủ

	15
	Cơ chế đổi mới quản lý tiền lương, tiền thưởng trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp, bảo đảm hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước

	Bộ Lao động - thương binh                 và Xã hội
	Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan
	Quý II
năm 2010
	Đề án trình                   Chính phủ

	16
	Quy định tiêu chuẩn để lựa chọn nhân sự quản lý các tập đoàn, tổng công ty; quyền hạn, trách nhiệm, lợi ích; chế tài xử lý vi phạm; cơ chế thưởng, phạt cụ thể
	Bộ Nội vụ
	Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan
	Tháng 6

năm 2010
	Trình Thủ tướng  Chính phủ

	17
	Sơ kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; hoàn thiện cơ chế người đại diện phần vốn nhà nước trên cơ sở làm rõ địa vị pháp lý, mối quan hệ với cơ quan quản lý vốn, cơ quan quản lý nhà nước, xác định cơ quan đầu mối quản lý về nhân sự đối với đội ngũ cán bộ này. 
	Bộ Tài chính
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	Tháng 02

năm 2010
	Báo cáo Bộ Chính trị

	18
	Xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
	Bộ Tài chính
	Các cơ quan chức năng có liên quan
	Quý II
năm 2010
	Dự thảo Nghị định


